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Học trực tuyến

STT SBD NĂM SINH ĐIỂM GHI CHÚ

1 1 Nguyễn Tuấn Anh 1982 7.25

2 2 Phạm Minh Cảnh 1981 7.75

3 3 Lê Tuấn Cường 1987 8.50

4 4 Trần Ánh Châu 1981 7.75

5 5 Trần Bảo Châu 1973 6.75

6 6 Nguyễn Tiến Dũng 1977 7.50

7 7 Dương Hùng Dũng 1970 8.00

8 8 Nguyễn Hoàng Minh Duy 1984 7.50

9 9 Lê Văn Duyên 1969 7.00

10 10 Nguyễn Hạnh Đào 1993 8.00

11 11 Phạm Xuân Đào 1979 7.50

12 12 Hồ Văn Thông Em 1987 8.50

13 13 Huỳnh Cẩm Giang 1970 8.00

14 14 Bùi Ngọc Giàu 1984 8.50

15 15 Huỳnh Thị Ngọc Giàu 1984 6.50

16 16 Huỳnh Ngọc Song Hà 1976 7.00

17 17 Võ Thanh Hải 1965 7.50

18 18 Nguyễn Thị Bích Hạnh 1985 8.50

19 19 Huỳnh Thị Hân 1971 8.00

20 20 Nguyễn Minh Hậu 1977 6.50

21 21 Dương Thị Thái Hiền 1984 8.50

22 22 Lê Minh Hiển 1985 8.00

23 23 Lê Phước Hòa 1971 8.00

24 24 Ngô Bích Hòa 1979 7.00
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STT SBD NĂM SINH ĐIỂM GHI CHÚHỌ VÀ TÊN

25 25 Nguyễn Thị Kim Hoàng 1983 8.25

26 26 Nguyễn Thị Huệ 1988 8.00

27 27 Dương Quốc Hùng 1980 8.00

28 28 Phạm Thanh Hùng 1984 6.75

29 29 Võ Nhật Huỳnh 1989 7.75

30 30 Đỗ Quốc Hưng 1967 7.50

31 31 Võ Thanh Hương 1987 8.00

32 32 Dương Thị Minh Liễu 1985 8.50

33 33 Đặng Thị Thùy Linh 1989 8.00

34 34 Nguyễn Huyền Linh 1979 7.00

35 35 Trương Minh Mẫn 1972 8.50

36 36 Huỳnh Ngọc Minh 1979 7.50

37 37 Phùng Đức Anh Minh 1969 7.75

38 38 Nguyễn Nông 1987 7.50

39 39 Nguyễn Thị Mỹ Nữ 1992 8.00

40 40 Phạm Quỳnh Nga 1992 8.00

41 41 Đỗ Kim Ngà 1987 8.25

42 42 Lê Thị Ánh Ngọc 1973 7.50

43 43 Lê Thiện Nhân 1985 7.00

44 44 Võ Phước Nhân 1983 7.50

45 45 Trần Thị Hồng Nhị 1977 6.50

46 46 Nguyễn Thanh Nhuận 1979 7.50

47 47 Cao Hoàng Phong 1976 8.00

48 48 Nguyễn Hoàng Phú 1982 7.00

49 49 Vưu Diễm Phúc 1987 7.50

50 50 Trang Hữu Phúc 1981 7.50

51 51 Lâm Thị Thúy Quỳnh 1987 8.00

52 52 Võ Hồng Sang 1978 8.00

53 53 Dương Mai Thanh Sơn 1983 7.50
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STT SBD NĂM SINH ĐIỂM GHI CHÚHỌ VÀ TÊN

54 54 Nguyễn Thành Tâm 1986 8.00

55 55 Huỳnh Thị Hồng Tâm 1985 8.00

56 56 Lư Thành Tâm 1986

57 57 Huỳnh Trung Tín 1989 8.00

58 58 Nguyễn Đoàn Ngọc TiNi 1989 6.50

59 59 Lê Quốc Toàn 1980 7.50

60 60 Lê Minh Quốc Toản 1974 6.50

61 61 Võ Trần Cẩm Tú 1988 8.25

62 62 Phan Văn Tuấn 1988 8.25

63 63 Võ Quốc Tuấn 1970 7.00

64 64 Bùi Anh Tuấn 1985 7.75

65 65 Nguyễn Thiên Tùng 1975 7.50

66 66 Phạm Thị Mộng Tuyền 1987 8.00

67 67 Mai Quốc Thái 1976 7.50

68 68 Nguyễn Đức Dục Thanh 1975 8.00

69 69 Nguyễn Văn Thành 1983 7.75

70 70 Huỳnh Việt Thắng 1966 7.50

71 71 Nguyễn Đặng Phương Thi 1988 8.00

72 72 Nguyễn Thu Hồ Thỉ 1982 8.50

73 73 Huỳnh Kim Thía 1986 8.00

74 74 Nguyễn Ngọc Thoại 1973 8.00

75 75 Võ Thị Bé Thơ 1985 8.50

76 76 Tô Kim Thủy 1976 7.50

77 77 Dương Thị Mộng Thúy 1982 7.50

78 78 Diệp Thúy 1979 8.50

79 79 Võ Thùy Trang 1984 7.00

80 80 Trần Thị Thủy Trân 1981 7.00

81 81 Trần Thị Trinh 1991 8.00

82 82 Nguyễn Minh Trực 1988 8.25

Nghỉ luôn
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STT SBD NĂM SINH ĐIỂM GHI CHÚHỌ VÀ TÊN

83 83 Ngô Thảo Uyên 1988 8.25

84 84 Võ Huyền Văn 1984 7.00

85 85 Lưu Trường Vĩnh 1976 8.00

84 Giỏi 41

84 Khá 36
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 - Số bài đạt: 
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TRƯỞNG PHÒNG   HIỆU TRƯỞNG
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